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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP 9

I. KHUNG MA TRẬN.
1. Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra  giữa học kì II, khi kết thúc nội dung bài 32.
2. Thời gian làm bài: 60 phút.
3. Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm.
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 5,5 điểm gồm 22 câu hỏi (Nhận biết: 16 câu, Thông hiểu: 6 câu).
- Trắc nghiệm Đúng – Sai: 3,0 điểm gồm 3 câu (12 ý) (Thông hiểu: 6 ý, Vận dụng: 6 ý).
- Trắc nghiệm trả lời ngắn: 1,5 điểm gồm 6 câu hỏi (Vận dụng: 6 câu).
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	Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu
	Bài 20. Hydrocarbon, Alkane
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	Bài 21. Alkene  
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	Bài 22. Nguồn nhiên liệu
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	Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid
	Bài 23. Ethylic alcohol
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	Chủ đề 9:  Lipid – Carbohydrate – Protein - Polymer
	Bài 25. Lipid và chất béo
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	Bài 26. Glucose và saccharose
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	Bài 27. Tinh bột và cellulose
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	Chủ đề 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất
	Bài 30. Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất
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	Bài 31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất
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	Bài 32. Nguồn carbon - Chu trình carbon - Sự ấm lên toàn cầu   
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2. BẢN ĐẶC TẢ:
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	CỦ ĐỀ/ CHƯƠNG
	NỘI DUNG/ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
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	Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu
	Bài 20: Hydrocarbon, Alkane.
	- Nhận biết: công thức chung của alkane
- Vận dụng: xác định tỉ lệ số mol các chất từ việc viết PTHH.
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	Bài 21: Alkene.
	- Nhận biết: đặc điểm cấu tạo alkene.
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	Bài 22: Nguồn nhiên liệu.
	- Nhận biết: khái niệm dầu mỏ, nhiên liệu, phương pháp chế biến dầu mỏ, thành phần của khí tự nhiên, sử dụng nhiên liệu.
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	Chủ đề 8. Ethylic alcohol và acetic acid
	Bài 23: Ethylic alcohol.
	- Thông hiểu: tính chất, điều chế, ứng dụng, điều chế rượu, ứng dụng và có liên quan đến acid acetic.
- Vận dụng: độ rượu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 C4
0,5
	
	
	 


	
	
	Bài 24: Acetic acid.
	- Nhận biết: đặc điểm cấu tạo acetic acid.
- Vận dụng: tính khối lượng chất theo PTHH.
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	Chủ đề 9.  Lipid – Carbohydrate – Protein - Polymer
	Bài 25: Lipid và chất béo.
	- Nhận biết: tên gọi của phản ứng.
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	Bài 26: Glucose và saccharose.
	- Nhận biết: ứng dụng của Glucose.
- Vận dụng: tính khối lượng chất theo PTHH.
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	Bài 27: Tinh bột và cellulose.
	- Nhận biết: trạng thái tự nhiên của tinh bột.
- Thông hiểu: nhận biết tinh bột, cellulose.
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	Bài 28: Protein
	- Nhận biết: trạng thái tự nhiên của protein.
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	Bài 29: Polymer.
	- Nhận biết: đặc điểm của polimer.
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	Chủ đề 10. Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất
	Bài 30: Sơ lược về hóa học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất.
	- Nhận biết: thành phần nguyên tố trong vỏ Trái Đất
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	Bài 31: Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất.
	Nhận biết: Ứng dụng của tài nguyên 
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	Bài 32: Nguồn carbon - Chu trình carbon - Sự ấm lên toàn cầu.
	Vận dụng: sự nóng lên toàn cầu
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	UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN

(Đề thi gồm 3  trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2025-2026
Môn: Khoa học tự nhiên - Lớp 9
Thời gian làm bài: 60 phút


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN ( 3 ĐIỂM).
[bookmark: _Hlk177572922](Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất là alkane?
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.                        B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.         
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.                       D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12
Câu 2. Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm:
A. mạch hở, có một liên kết ba C≡C.          B. mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
C. mạch hở, có một liên kết đôi C=C.         D. mạch vòng, chỉ có liên kết đơn.
Câu 3. Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là: 
A. Phản ứng thế                            B. Phản ứng cộng
C. Phản ứng ester hoá                   D. Phản ứng xà phòng hoá
Câu 4. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu đúng là:
A. polymer là chất dễ bay hơi.
B. polymer là những chất dễ tan trong nước.
C. polymer chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.
D. polymer là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.
Câu 5. Trong vỏ Trái Đất, hàm lượng nguyên tố nào là phổ biến nhất?
A. Iron.                           B. Siliconon.               C. Oxygen.                D. Aluminium.                  
Câu 6. Tại sao silicon tinh thể được sử dụng để làm các chất bán dẫn trong các thiết bị điện tử, pin mặt trời?
A. Do silicon là có tính bán dẫn        B. Do silicon có thể cháy được.
C. Do silicon nhẹ                               D. Do silicon có tính khử.      
Câu 7.  Alkane là những hydrocarbon có đặc điểm
A. mạch hở, có một liên kết ba C≡C.       B. mạch vòng, có một liên kết đôi C=C.
C. mạch hở, có một liên kết đôi C=C.        D. mạch hở, chỉ có liên kết đơn.
Câu 8.Công thức hóa học của Ethylene là
        A. CH4                       B. C2H4                                              C. C2H2                             D. CH2
Câu 9. Phản ứng giữa acetic acid với dung dịch base thuộc loại
        A. phản ứng trung hòa. 			        B. phản ứng hóa hợp
        C. phản ứng phân hủy.			        D. phản ứng oxi hóa khử.
Câu 10. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được 
        A. Ethanol và muối của acid béo.      	B. Glycerol và acid béo.
        C. Glycerol và acid hữu cơ.	D. Glycerol và muối của các acid béo. 
Câu 11. Trong điều kiện thích hợp glucose lên men tạo thành khí CO2 và
        A. CH3COOH                 B. C2H4                C. CH4                         D. C2H5OH. 
Câu 12. Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?
        A. Lên men gạo rượu.                              B. Tham giá tráng bạc.	
        C. Tan tốt trong nước.                              D. Tham gia thuỷ phân. 
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 ĐIỂM).
	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

	Lưu ý: Đánh dấu vào ô  với mỗi nhận định

	PHẦN ĐỀ

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	 1
	Nói về dầu mỏ:

	
	a. Dầu mỏ là chất lỏng không tan trong nước.
	
	

	
	b. Thành phần chính của dầu mỏ là các hợp chất hữu cơ khác nhau.
	
	

	
	c. Dầu mỏ nặng hơn nước.
	
	

	
	d. Để khai thác dầu mỏ hiệu quả, cần xác định thành phần và tính chất của các lớp dầu trong mỏ.
	
	

	2
	Hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ được tạo thành từ hai nguyên tố carbon và hydrogen.

	
	a. Công thức chung của các hydrocarbon là CₓHᵧO.
	
	

	
	b. Methane (CH₄) là một hydrocarbon.
	
	

	
	c. Hydrocarbon không bao giờ tồn tại ở dạng khí.
	
	

	
	d. Để phân biệt các loại hydrocarbon, cần xem xét số nguyên tử carbon và hydrogen trong phân tử.
	
	


PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM).
Câu 1. Số liên kết đơn trong phân tử butane là .....
Câu 2. Khi đốt cháy C3H8 thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 3. Cho 8 gam NaOH tác dụng hết với dung dịch CH3COOH, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m bằng bao nhiêu gam?
(Na=23; O=16; H=1)
Câu 4:  . Hòa tan hết 80 ml ethylic alcohol vào nước để được 400 ml dung dịch alcohol. Độ cồn của dung dịch thu được là bao nhiêu?
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1. Khi cho chanh hoặc giấm vào sữa tươi và sữa đậu nành thấy có kết tủa xuất hiện. Giải thích.
Câu 2: Có ba chất rắn: tinh bột, cellulose, saccharose. Nêu cách phân biệt ba chất trên.
 Câu 3: Người ta thường bơm không khí vào hố gas hoặc đáy giếng sâu trước khi tiến hành thu gom rác hoặc nạo vét. Hãy cho biết nguyên nhân và mục đích của việc làm trên.



******Hết******
IV. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN ( 3 ĐIỂM).
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 ĐIỂM).
	- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý đúng trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm.
	- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý đúng trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
	- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý đúng trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm.
	- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý đúng trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.
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PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( 2 ĐIỂM).
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đ/án
	13
	3:4
	16,4
			200



II. TỰ LUẬN
Câu 1( 1 điểm)
 Khi cho chanh hoặc giấm (chứa acid hữu cơ) vào sữa tươi hoặc sữa đậu nành (chứa protein) thì thấy xuất hiện kết tủa do xảy ra sự đông tụ của protein trong môi trường acid.
 Câu 2( 1 điểm)
Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Cho các mẫu thử vào trong cốc thủy tinh, rồi cho thêm nước (nước nguội) và quấy đều.
+ Cốc nào chất rắn tan hết thì đó là saccharose.
+ Cốc nào không tan là tinh bột và cellulose.
- Nhỏ 1 giọt iodine vào 2 cốc thủy tinh còn lại
+ Cốc nào xuất hiện màu xanh tím là tinh bột.
+ Cốc nào không xuất hiện màu xanh tím là cellulose.
 Câu 3( 1 điểm)
 Hố gas trong hệ thống dẫn nước thải hoặc đáy giếng sâu thường tích tụ rác thải nên tích tụ khí methane và một số chất độc hại khác; thiếu khí oxygen. Vì vậy, người ta thường bơm không khí vào hố gas hoặc đáy giếng sâu trước khi tiến hành thu gom rác hoặc nạo vét để giảm lượng khí methane và tăng lượng khí oxygen tránh được nguy cơ ngạt khí.
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